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Phụ lục 1  

Đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày      /    /2024 của Sở Xây dựng) 

 
 

Stt Tên Nhân công Nhóm 
Cấp 

bậc 

Hệ số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây 

dựng (đồng) 

Khu vực 3  

(Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm; 

các huyện 

Ninh Hải, 

Thuận Bắc, 

Ninh Phước) 

Khu vực 4 

(các huyện 

Ninh Sơn, 

Bác Ái, 

Thuận 

Nam) 

Vùng III Vùng IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

I Nhóm nhân công xây dựng 

 1 Nhóm I 

  Nhân công 1,0/7 nhóm I I 1,0/7 1 công 159.060 153.330 

  Nhân công 2,0/7 nhóm I I 2,0/7 1,18 công 187.691 180.930 

  Nhân công 3,0/7 nhóm I I 3,0/7 1,39 công 221.093 213.129 

  Nhân công 3,5/7 nhóm I I 3,5/7 1,52 công 241.771 233.062 

  Nhân công 4,0/7 nhóm I I 4,0/7 1,65 công 262.449 252.995 

  Nhân công 5,0/7 nhóm I I 5,0/7 1,94 công 308.576 297.461 

  Nhân công 6,0/7 nhóm I I 6,0/7 2,30 công 365.838 352.660 

  Nhân công 7,0/7 nhóm I I 7,0/7 2,71 công 431.052 415.525 

 2 Nhóm II 

  Nhân công 1,0/7 nhóm II II 1,0/7 1 công 167.897 161.849 

  Nhân công 2,0/7 nhóm II II 2,0/7 1,18 công 198.118 190.981 

  Nhân công 3,0/7 nhóm II II 3,0/7 1,39 công 233.376 224.970 

  Nhân công 3,5/7 nhóm II II 3,5/7 1,52 công 255.203 246.010 

  Nhân công 4,0/7 nhóm II II 4,0/7 1,65 công 277.030 267.050 

  Nhân công 5,0/7 nhóm II II 5,0/7 1,94 công 325.720 313.986 

  Nhân công 6,0/7 nhóm II II 6,0/7 2,30 công 386.162 372.252 

  Nhân công 7,0/7 nhóm II II 7,0/7 2,71 công 455.000 438.610 

 3 Nhóm III 

  Nhân công 1,0/7 nhóm III III 1,0/7 1 công 176.734 170.367 

  Nhân công 2,0/7 nhóm III III 2,0/7 1,18 công 208.546 201.033 

  Nhân công 3,0/7 nhóm III III 3,0/7 1,39 công 245.660 236.810 
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Stt Tên Nhân công Nhóm 
Cấp 

bậc 

Hệ số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây 

dựng (đồng) 

Khu vực 3  

(Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm; 

các huyện 

Ninh Hải, 

Thuận Bắc, 

Ninh Phước) 

Khu vực 4 

(các huyện 

Ninh Sơn, 

Bác Ái, 

Thuận 

Nam) 

Vùng III Vùng IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

  Nhân công 3,5/7 nhóm III III 3,5/7 1,52 công 268.635 258.958 

  Nhân công 4,0/7 nhóm III III 4,0/7 1,65 công 291.610 281.106 

  Nhân công 5,0/7 nhóm III III 5,0/7 1,94 công 342.863 330.512 

  Nhân công 6,0/7 nhóm III III 6,0/7 2,30 công 406.487 391.844 

  Nhân công 7,0/7 nhóm III III 7,0/7 2,71 công 478.948 461.695 

 4 Nhóm IV 

4.1 + Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng 

  
Nhân công 1,0/7 nhóm 

IV 
IV 1,0/7 1 công 176.734 170.367 

  
Nhân công 2,0/7 nhóm 

IV 
IV 2,0/7 1,18 công 208.546 201.033 

  
Nhân công 3,0/7 nhóm 

IV 
IV 3,0/7 1,39 công 245.660 236.810 

  
Nhân công 3,5/7 nhóm 

IV 
IV 3,5/7 1,52 công 268.635 258.958 

  
Nhân công 4,0/7 nhóm 

IV 
IV 4,0/7 1,65 công 291.610 281.106 

  
Nhân công 5,0/7 nhóm 

IV 
IV 5,0/7 1,94 công 342.863 330.512 

  
Nhân công 6,0/7 nhóm 

IV 
IV 6,0/7 2,30 công 406.487 391.844 

  
Nhân công 7,0/7 nhóm 

IV 
IV 7,0/7 2,71 công 478.948 461.695 

4.2 + Nhóm lái xe các loại 

  Lái xe 1,0/4 nhóm IV IV 1,0/4 1 công 227.657 219.456 

  Lái xe 2,0/4 nhóm IV IV 2,0/4 1,18 công 268.635 258.958 

  Lái xe 3,0/4 nhóm IV IV 3,0/4 1,40 công 318.719 307.238 

  Lái xe 4,0/4 nhóm IV IV 4,0/4 1,65 công 375.634 362.102 

II Nhóm nhân công khác 

2.1 Vận hành tàu, thuyền 
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Stt Tên Nhân công Nhóm 
Cấp 

bậc 

Hệ số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây 

dựng (đồng) 

Khu vực 3  

(Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm; 

các huyện 

Ninh Hải, 

Thuận Bắc, 

Ninh Phước) 

Khu vực 4 

(các huyện 

Ninh Sơn, 

Bác Ái, 

Thuận 

Nam) 

Vùng III Vùng IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

 2.1.1 Thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền phó I, thuyền phó II  

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 1/2 

  1,0/2 1 công 432.195 411.707 

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 1,5/2 

  1,5/2 1,03 công 443.000 422.000 

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 2/2 

  2,0/2 1,05 công 453.805 432.293 

 2.1.2 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 1/4 
  1,0/4 1 công 392.035 373.451 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 2/4 
  2,0/4 1,13 công 443.000 422.000 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 3/4 
  3,0/4 1,30 công 509.646 485.487 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 4/4 
  4,0/4 1,47 công 576.292 548.973 

2.1.3  
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 

tàu sông 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 1/2 

  1,0/2 1 công 430.097 409.709 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 1,5/2 

  1,5/2 1,03 công 443.000 422.000 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 2/2 

  2,0/2 1,06 công 455.903 434.291 

2.2 Thợ lặn 

  Thợ lặn bậc 1/4   1,0/4 1 công 523.173 498.645 
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Stt Tên Nhân công Nhóm 
Cấp 

bậc 

Hệ số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây 

dựng (đồng) 

Khu vực 3  

(Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm; 

các huyện 

Ninh Hải, 

Thuận Bắc, 

Ninh Phước) 

Khu vực 4 

(các huyện 

Ninh Sơn, 

Bác Ái, 

Thuận 

Nam) 

Vùng III Vùng IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

  Thợ lặn bậc 2/4   2,0/4 1,10 công 575.490 548.509 

  Thợ lặn bậc 3/4   3,0/4 1,24 công 648.734 618.319 

  Thợ lặn bậc 4/4   4,0/4 1,39 công 727.210 693.116 

  Thợ lặn cấp I   1,0/2   công 575.490 548.509 

2.3 Kỹ sư 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 1,0/8 
  1,0/8 1 công 191.882 184.970 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 2,0/8 
  2,0/8 1,13 công 216.827 209.016 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 3,0/8 
  3,0/8 1,26 công 241.772 233.062 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 4,0/8 
  4,0/8 1,40 công 268.635 258.958 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 5,0/8 
  5,0/8 1,53 công 293.580 283.004 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 6,0/8 
  6,0/8 1,66 công 318.524 307.050 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 7,0/8 
  7,0/8 1,79 công 343.469 331.096 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 8,0/8 
  8,0/8 1,93 công 370.333 356.992 

2.4 Nghệ nhân 

  Nghệ nhân bậc 1/2   1,0/2 1 công 506.731 482.692 

  Nghệ nhân bậc 1,5/2   1,5/2 1,04 công 527.000 502.000 

  Nghệ nhân bậc 2/2   2,0/2 1,08 công 547.269 521.308 

 


